
BẢNG KÊ
TỔNG HỢP KINH PHÍ TIÊM PHÒNG, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO GIA SÚC ĐỢT 1 NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số 45 /KH-UBND ngày 27 /3/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn
về việc tiêm vắc xin phòng, phòng bệnh cho gia súc đợt 1 năm 2025)
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1 LMLM 175 2 125 50 360,000 840,000 1.164,450 100,000 100,000 300,000 2.864,450 125 2.024,450 840,000
2 VDNC 175 2 125 50 360,000 840,000 1.995,000 100,000 100,000 300,000 3.695,000 125 2.855,000 840,000
3 THT 178 2 0 175 360,000 840,000 1.065,750 100,000 100,000 300,000 2.765,750 0 1.925,750 840,000
4 DTLCP 100 2 20 80 360,000 290,000 4.872,000 100,000 100,000 300,000 6.022,000 20 5.732,000 290,000
5 DTLCĐ 250 2 165 85 360,000 725,000 357,000 100,000 100,000 300,000 1.942,000 165 1.217,000 290,000

            Tổng công: 17.289,200 13.754,200 3.100,000

Tổng công kinh phí là 17.289.200 đồng
Trong đó: Nguồn ngân sách xã là: 13.754.200 đồng;

Hộ dân chăn nuôi là: 3.535.000 đồng

Lưu ý: Đơn giá các loại vắc xin
1. Vắc xin Lở mồm long móng loại Aftopor (type O)  10 liều/lọ là 23.289đồng/liều
2. Vắc xin Viêm da nổi cục loại Mevac LSD-KEMIN  10 liều/lọ là 39.900đồng/liều
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3. Vắc xin Tụ huyết trùng chủng P52 10 liều/lọ là 6.090đồng/liều
4. Vắc xin Dịch tả lợn châu phi NAVET-ÀVAC 10 liều/lọ là 60.900đồng/liều
5. Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển (Avac CSF Live) 10 liều/lọ là 4.200đồng/liều
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